
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2021 
 

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
SĐT/Fax/ 

Email 
Tên sản phẩm tự công bố Số tự công bố 

Ngày tự công 

bố 

Ngày nhận 

Bản tự công 

bố 

Địa chỉ 

sản xuất 

(đối với 

sản phẩm 

nhập 

khẩu) 

Ghi 

chú 

1 
Cơ sở Rượu Bầu đá 

Ngọc Thương 

Tổ 43, KV5, phường 

Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn 

0977522068 

Rượu Ngọc Thương, quy 

cách đóng gói sản phẩm: 

0.5 lít/chai; 1 lít/chai; 2 

lít/chai; 5 lít/chai, nồng độ 

etanol: 45±2 

01/RBĐ NGỌC 

THƯƠNG/2021 
02/02/2021 02/02/2021 

  

2 

Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm MINH 

PHÚC THỊNH 

Xóm 1, thôn Trà 

Thung, xã Mỹ Châu, 

huyện Phù Mỹ 

0974424684 

Phở gạo khô Minh Phúc 

Thịnh, quy cách đóng gói: 

500 g; 1 kg; 5 kg 

01/MINH PHÚC 

THỊNH/2021 
05/04/2021 06/04/2021 

  

3 

Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩmMINH PHÚC 

THỊNH 

Xóm 1, thôn Trà 

Thung, xã Mỹ Châu, 

huyện Phù Mỹ 

0974424684 

Hủ tiếu gạo khô Minh Phúc 

Thịnh, quy cách đóng gói: 

500 g; 1 kg; 5 kg 

02/MINH PHÚC 

THỊNH/2021 
05/04/2021 06/04/2021 

  

4 

Công ty TNHH sản xuất 

thực phẩm MINH 

PHÚC THỊNH 

Xóm 1, thôn Trà 

Thung, xã Mỹ Châu, 

huyện Phù Mỹ 

0974424684 

Bánh tráng Minh Phúc 

Thịnh, quy cách đóng gói: 

500 g; 1 kg; 5 kg 

03/MINH PHÚC 

THỊNH/2021 
05/04/2021 06/04/2021 

  

5 
CÔNG TY TNHH 

BIDIR HOÀNG LONG 

Thôn Nhơn Nghĩa 

Đông, xã Nhơn Phúc, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0975479039 

Rượu nếp mới Bidir Hoàng 

Hậu. Quy cách đóng gói: 

480 ml; 500 ml; 750 ml; 1 

lít; 2 lít; 5 lít 

30/CTTNHHHL/2

021 
29/04/2021 04/05/2021 

  

6 
CÔNG TY TNHH 

BIDIR HOÀNG LONG 

Thôn Nhơn Nghĩa 

Đông, xã Nhơn Phúc, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0975479039 

Rượu bàu đá Bidir Hoàng 

Long. Quy cách đóng gói: 

250 ml; 300 ml; 330 ml; 

460 ml; 480 ml; 500 ml; 

750 ml; 920 ml; 2 lít; 3 lít; 

5 lít 

31/CTTNHHHL/2

021 
29/04/2021 04/05/2021 

  



2 

 

7 
CÔNG TY TNHH 

BIDIR HOÀNG LONG 

Thôn Nhơn Nghĩa 

Đông, xã Nhơn Phúc, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0975479039 

Rượu đậu xanh Bidir 

Hoàng Hảo. Quy cách 

đóng gói: 300 ml; 330 ml; 

480 ml; 500 ml; 750 ml; 

920 ml; 2 lít; 5 lít 

32/CTTNHHHL/2

021 
29/04/2021 04/05/2021 

  

8 
CƠ SỞ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM AN PHÚ 

thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

0349.563.416 
Trà đen An Phú. Quy cách 

đóng gói: 330 ml 

01/CSSXTPAP/20

21 
07/5/2021 10/5/2021 

  

9 
CƠ SỞ SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM AN PHÚ 

thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

0349.563.416 
Trà thái An Phú. Quy cách 

đóng gói: 330ml 

02/CSSXTPAP/20

21 
07/5/2021 10/5/2021 

  

10 
CÔNG TY TNHH 

SACHI NGUYỄN 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 

0849.665375 
Bánh tráng Mì Sachi. Quy 

cách đóng gói: 75g/túi PE 

06/TNHHSCN/20

21 
02/5/2021 20/5/2021 

  

11 
CÔNG TY TNHH 

SACHI NGUYỄN 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 

0849.665375 

Bánh tráng Gạo mè Sachi. 

Quy cách đóng gói: 75g/túi 

PE 

07/TNHHSCN/20

21 
02/5/2021 20/5/2021 

  

12 
CÔNG TY TNHH 

SACHI NGUYỄN 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 

0849.665375 

Bánh tráng Nước dừa 

Sachi. Quy cách đóng gói: 

70g/túi PE 

08/TNHHSCN/20

21 
02/5/2021 20/5/2021 

  



3 

 

13 
CÔNG TY TNHH 

SACHI NGUYỄN 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 

0849.665375 

Bánh tráng Ruốc biển 

Sachi. Quy cách đóng gói: 

60g/túi PE 

09/TNHHSCN/20

21 
02/5/2021 20/5/2021 

  

14 
CÔNG TY TNHH 

SACHI NGUYỄN 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 

0849.665375 

Bánh tráng Rong biển 

Sachi. Quy cách đóng gói: 

60g/túi PE 

10/TNHHSCN/20

21 
02/5/2021 20/5/2021 

  

15 
CƠ SỞ RƯỢU BÀU 

ĐÁ NGỌC THƯƠNG 

Tổ 43, khu vực 5, 

phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

0977.522.068 

Rượu Bàu đá Ngọc 

Thương (Hàm lượng 

etanol: 45±2). Quy cách: 

0.5 lít/chai; 1 lít/chai; 2 

lít/chai; 5 lít/chai 

02/RBĐNGỌCTH

ƯƠNG/2021 
24/6/2021 24/6/2021 

  

16 
Cơ sở Sản xuất thực 

phẩm Kicafoods 

Thôn Hội Long, xã Ân 

Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

0985.013.802 

Bún khô. Quy cách đóng 

gói:250g/túi PE, 500g/túi 

PE, 1kg/túi PE, 2kg/túi PE, 

5kg/túi PE 

01/KICAFOODS/

2021 
29/6/2021 01/7/2021 

  

17 
Công ty TNHH Bánh 

phở Tiến Bình 

238 Hoàng Văn Thụ, 

phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

0988132678 

Bánh phở khô Tiến 

Bình. Quy cách đóng 

gói: 500g/túi PE, 1kg/túi 

PE 

01/BPTB/2021 01/7/2021 02/7/2021 
  

18 
Cơ sở Sản xuất thực 

phẩm Kicafoods 

Thôn Hội Long, xã Ân 

Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

0985.013.802 

Bún khô. Quy cách đóng 

gói:250g/túi PE, 500g/túi 

PE, 1kg/túi PE, 2kg/túi PE, 

3kg/túi PE, 5kg/túi PE 

02/KICAFOODS/

2021 
14/7/2021 14/7/2021 

  



4 

 

19 

Cơ sở sản xuất chả ram, 

nem, chả, bánh ít Minh 

Trường 

Khu phố Vân Hội 1, 

thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

0795.599.909  

Quy cách đóng gói:30g/cái 

(túi PE.) 

Bánh ít lá gai Minh 

Trường. 
01/CSSXCRNCBI

MT/2021 
28/7/2021 04/8/2021 

  

20 Cơ sở Nguyễn Châu 

Thôn Vĩnh Nhơn, xã 

Mỹ Tài, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0392.366.991 

 

Quy cách đóng 

gói:500g/túi PE, 1kg/túi 

PE 

Bún số tám Nguyễn Châu. 

01/CSNC/2021 28/7/2021 04/8/2021 
  

21 
Cơ sở Sản xuất thực 

phẩm Kicafoods 

Thôn Hội Long, xã Ân 

Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định 

0985.013.802 

Phở khô. 

Quy cách đóng gói: 

250g/túi PE, 300g/túi PE, 

500g/túi PE, 1kg/túi PE, 

2kg/túi PE, 3kg/túi PE, 

5kg/túi PE 

03/KICAFOODS/

2021 
05/8/2021 10/8/2021 

  

22 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

02566.528.999  

(Quy cách đóng gói 60g/túi 

PE) 

Bánh tráng Rong Biển 

Phương Nguyên 
01/TNHHPNVN/

2021 
11/8/2021 01/9/2021 

  

23 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

02566.528.999  

(Quy cách đóng gói 60g/túi 

PE) 

Bánh tráng Ruốc Biển 

Phương Nguyên 
02/TNHHPNVN/

2021 
11/8/2021 01/9/2021 

  

24 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

02566.528.999  

(Quy cách đóng gói 75g/túi 

PE; 135g/túi PE) 

Bánh tráng Gạo mè 

Phương Nguyên 
03/TNHHPNVN/

2021 
11/8/2021 01/9/2021 

  



5 

 

25 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

02566.528.999  

(Quy cách đóng gói 70g/túi 

PE) 

Bánh tráng Nước dừa 

Phương Nguyên 
04/TNHHPNVN/

2021 
11/8/2021 01/9/2021 

  

26 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

02566.528.999  

(Quy cách đóng gói 

200g/túi PE) 

Bánh tráng Gạo Phương 

Nguyên 
05/TNHHPNVN/

2021 
11/8/2021 01/9/2021 

  

27 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

Phường Hoài Thanh, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Định 

02566.528.999  

(Quy cách đóng gói 

100g/túi PE) 

Bánh tráng Cuốn chả ram 

Phương Nguyên 
06/TNHHPNVN/

2021 
11/8/2021 01/9/2021 

  

28 

Trung tâm Thông tin - 

Ứng dụng Khoa học và 

Công nghệ Bình Định 

Số 386 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

02563.814.667 

 

Quy cách đóng gói: 

500ml/chai thuỷ tinh 

Rượu Hoàng Đế Quang 

Trung Sâm dây 

Hàm lượng etanol: 39 % 

±2 
01/TTTTUDKHV

CNBĐ/2021 
07/9/2021 05/10/2021 

  

29 

Trung tâm Thông tin - 

Ứng dụng Khoa học và 

Công nghệ Bình Định 

Số 386 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

02563.814.667 

Quy cách đóng gói: 

530ml/chai thuỷ tinh 

Rượu Hoàng Đế Quang 

Trung Đậu xanh Nhân sâm 

Hàm lượng etanol: 29 % 

±2 

02/TTTTUDKHV

CNBĐ/2021 
07/9/2021 05/10/2021 

  

30 

Trung tâm Thông tin - 

Ứng dụng Khoa học và 

Công nghệ Bình Định 

Số 386 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

02563.814.667 

Rượu Hoàng Đế Quang 

Trung Đông Trùng Hạ 

Thảo 

Hàm lượng etanol: 29 % 

±2 

03/TTTTUDKHV

CNBĐ/2021 
07/9/2021 05/10/2021 
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Quy cách đóng gói: 

500ml/chai thuỷ tinh 

31 
Công ty TNHH Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh Bình 

Định, 

02563.665375 

Bánh tráng cuốn chả ram 

Sachi 

100g/túi PE 

11/TNHHSCN/20

21 
10/10/2021 18/10/2021 

  

32 
Công  Ty  Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849.665375 
Quy cách đóng gói: 75 

g/túi PE 

Bánh tráng Gạo mè 

loại đặc biệt. 
12/TNHHSCN/2

021 
20/12/2021 30/12/2021 

  

33 
Công  Ty  Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849.665375 

Bánh tráng Gạo lứt. Quy 

cách đóng gói: 75 g/túi 

PE 

13/TNHHSCN/2

021 
20/12/2021 30/12/2021 

  

34 
Công  Ty  Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849.665375 

Phở gạo rau củ. 

Quy cách đóng gói: 300 

g/túi PE 

14/TNHHSCN/2

021 
20/12/2021 30/12/2021 

  

35 
Công  Ty  Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849.665375 

Bún gạo rau củ. 

Quy cách đóng gói: 300 

g/túi PE 

15/TNHHSCN/2

021 
20/12/2021 30/12/2021 
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36 
Công ty Cổ phần An 

Sinh Foods Việt Nam 

87 Tôn Đức Thắng, 

phường Lý Thường 

Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

0937.820.883 
Quy cách đóng gói: 500 

ml/chai 

Rượu bàu đá đậu 

xanh hạ thổ Ông Sang 01/AN SINH 

FOODS VIỆT 

NAM/2021 

31/12/2021 19/01/2022 
  

37 
Công ty Cổ phần An 

Sinh Foods Việt Nam 

87 Tôn Đức Thắng, 

phường Lý Thường 

Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

0937.820.883 

Rượu bàu đá nếp hạ thổ 

Ông Sang. 

Quy cách đóng gói: 500 

ml/chai 

02/AN SINH 

FOODS VIỆT 

NAM/2021 

31/12/2021 19/01/2022 
  

 


